
Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D10_CDT01) - Sĩ Số: 10 - Cơ khí
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1CKCDCN003 01 Hệ thống sản xuất tự ñộng CKCD_F0011 Phạm Văn Thắng   2 123------------ C403 09/09/13-22/12/13

1CKCDTC201 01 Tự chọn tự do 2 : Truyền ñộng ñiện 2 CKDI_M0002 Nguyễn Thế Kiệt   2 ---456--------- C403 09/09/13-22/12/13

1CKCDTC101 01 Tự chọn tự do 1 : Kỹ thuật ñiều khiển tự
ñộng

CKCO_H0005 Nguyễn ðàm Tấn   3 123------------ C403 09/09/13-22/12/13

1CKCDCN002 01 Robot công nghiệp CKCD_F0015 Hồ Triết Hưng   3 ---456--------- C403 09/09/13-22/12/13

9DTXHTC101 01 KHXHNV tự chọn 1 : Kỹ năng giao tiếp TPCH_D0001 Hoàng Anh   3 ------789------ C501 09/09/13-22/12/13

1CKCOCS013 01 Công nghệ chế tạo máy CKCO_M0003 Huỳnh Phan Tùng   4 ---456--------- C409 09/09/13-22/12/13

9CKCDCN004 01 Công nghệ CAD/CAM/CNC CKCD_F0014 Lê Thanh Danh   4 -------8901---- C509 09/09/13-22/12/13

9DTXHTC104 01 KHXHNV tự chọn 1 : ðại cư¬ng văn hóa Việt
Nam

DECH_F0020 Huỳnh Hoa Hồng Tú   6 ---456--------- C308 09/09/13-17/11/13

9DTXHTC203 01 KHXHNV tự chọn 2 : Phư¬ng pháp luận sáng
tạo

CKCO_M0003 Huỳnh Phan Tùng   6 ------789------ C414 09/09/13-17/11/13

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1CKCOCS020 01 ðồ án Công nghệ chế tạo máy  * 09/09/13-22/12/13

1CKCDCN012 01 Thí nghiệm Vi xử lý và vi ñiều khiển  * 09/09/13-22/12/13

1CKCDCN013 01 Thí nghiệm C¬ ñiện tử  * 09/09/13-22/12/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 28 tháng 10 năm 2013In Ngày 28/10/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D10_DDT01) - Sĩ Số: 10 - ðiện - ðiện tử
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1DDDICN001 01 Bảo vệ hệ thống ñiện DDDI_D0011 Phan Thị Thu Vân   3 123------------ C405 09/09/13-22/12/13

1DDCHCN004 01 Thiết bị và hệ thống công nghiệp DDDI_F0005 ðỗ Quang ðạo   3 ---456--------- C405 09/09/13-22/12/13

9DTXHTC101 01 KHXHNV tự chọn 1 : Kỹ năng giao tiếp TPCH_D0001 Hoàng Anh   3 ------789------ C501 09/09/13-22/12/13

9DTXHTC104 01 KHXHNV tự chọn 1 : ðại cư¬ng văn hóa Việt
Nam

DECH_F0020 Huỳnh Hoa Hồng Tú   6 ---456--------- C308 09/09/13-17/11/13

9DTXHTC203 01 KHXHNV tự chọn 2 : Phư¬ng pháp luận sáng
tạo

CKCO_M0003 Huỳnh Phan Tùng   6 ------789------ C414 09/09/13-17/11/13

1DDDICN003 01 Vận hành và ñiều khiển hệ thống ñiện DDDI_D0009 Hồ Văn Hiến   7 123------------ C405 09/09/13-22/12/13

1DDCHTC207 01 MHTC 2 : PIC và ứng dụng DDDI_F0019 ðinh ðỗ Quang   7 ---456--------- C405 09/09/13-22/12/13

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1DDDICN004 01 Thí nghiệm Thiết bị và hệ thống công nghiệp  * 09/09/13-22/12/13

1DDDICN005 01 ðồ án môn học 2 (DDT)  * 09/09/13-22/12/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 28 tháng 10 năm 2013In Ngày 28/10/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D10_KD01) - Sĩ Số: 62 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1QTCHCN009 01 Quản trị marketing QTCH_D0036 Phạm Thiên Phú   2 123------------ C401 09/09/13-22/12/13

1QTCHCN006 01 Phân tích hoạt ñộng kinh doanh QTKT_M0001 Phan Minh Thùy   2 ---456--------- C401 09/09/13-22/12/13

1QTCHCN010 01 Quản trị kinh doanh quốc tế QTCH_F0021 Phạm Ngọc Quý   3 123------------ C401 09/09/13-22/12/13

1QTCHCN011 01 Quản trị chuỗi cung ứng QTCH_F0026 Nguyễn Thiện Hùng   3 ---456--------- C401 09/09/13-22/12/13

1QTCHCN012 01 Lập kế hoạch kinh doanh QTCH_F0005 Vũ Tiến Long   5 123------------ C412 09/09/13-22/12/13

1QTCHCN003 01 Quản trị chiến lược QTCH_D0115 Nguyễn Phư¬ng Chi   5 ---456--------- C412 09/09/13-22/12/13

1QTCHCN016 01 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   6 123------------ C401 09/09/13-17/11/13

1QTCHCN015 01 Nghiệp vụ ngoại thư¬ng QTCH_F0020 Hà Ngọc Minh   6 ---456--------- C401 09/09/13-17/11/13

1QTKDCN006 01 Quản trị rủi ro QTCH_D0110 Trần Nguyên Thái   7 ---456--------- C412 09/09/13-22/12/13

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1QTCHTC404 01 MHTC 4 : Thực hành Tin học trong kế toán
(Excel)

 * 09/09/13-22/12/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 28 tháng 10 năm 2013In Ngày 28/10/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D10_MAR01) - Sĩ Số: 50 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1QTCHCN006 02 Phân tích hoạt ñộng kinh doanh QTKT_M0001 Phan Minh Thùy   2 123------------ C408 09/09/13-22/12/13

1QTCHCN009 02 Quản trị marketing QTCH_D0036 Phạm Thiên Phú   2 ---456--------- C408 09/09/13-22/12/13

1QTCHCN011 02 Quản trị chuỗi cung ứng QTCH_F0026 Nguyễn Thiện Hùng   3 123------------ C408 09/09/13-22/12/13

1QTCHCN010 02 Quản trị kinh doanh quốc tế QTCH_F0021 Phạm Ngọc Quý   3 ---456--------- C408 09/09/13-22/12/13

1QTCHCN003 02 Quản trị chiến lược QTCH_D0115 Nguyễn Phư¬ng Chi   5 123------------ C408 09/09/13-22/12/13

1QTMACN001 01 Quản trị thư¬ng hiệu QTCH_D0004 Nguyễn Uyên Chi   5 ---456--------- C408 09/09/13-22/12/13

1QTMACN011 01 Tiếp thị truyền thông và tích hợp QTCH_D0098 Nguyễn Quốc Tuấn   7 123------------ C408 09/09/13-22/12/13

1QTMACN012 01 Marketing dịch vụ QTCH_D0201 ðỗ Duy Nhật   7 ---456--------- C408 09/09/13-22/12/13

1QTKDCN002 01 Quản trị bán hàng (Kỹ thuật bán hàng) QTCH_D0043 Võ Thế Sinh   7 ------789------ C408 09/09/13-22/12/13

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1QTCHTC404 02 MHTC 4 : Thực hành Tin học trong kế toán
(Excel)

 * 09/09/13-22/12/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 28 tháng 10 năm 2013In Ngày 28/10/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D10_MT1TD) - Sĩ Số: 9 - Design
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9DETDCN006 01 Chuyên ñề chuyên ngành Tạo dáng DECH_D0101 Trịnh Thị Quế Chi   2 --3456--------- C303 09/09/13-24/11/13

9DEXHTC104 01 KHXHNV & NT tự chọn : Tiếng Việt thực
hành

DECH_F0020 Huỳnh Hoa Hồng Tú   2 -------8901---- C603 09/09/13-24/11/13

9DETDCN015 01 ðồ án tổng hợp (Tạo dáng) DECH_D0014 Tô Thị Hải   4 -23456--------- C212 04/11/13-22/12/13

9DETDCN014 01 ðồ án tự chọn 1 (Tạo dáng) DECH_D0109 Dư¬ng Thị Thúy Hiền   4 --3456--------- C212 09/09/13-03/11/13

9DECHCS003 01 Tiếng Anh chuyên ngành 2 DECH_D0055 Phạm Thị Kim Yến   4 ------789------ C303 09/09/13-22/12/13

9DETDCN015 01 ðồ án tổng hợp (Tạo dáng) DECH_D0014 Tô Thị Hải   6 -23456--------- C212 04/11/13-22/12/13

9DETDCN014 01 ðồ án tự chọn 1 (Tạo dáng) DECH_D0109 Dư¬ng Thị Thúy Hiền   6 --3456--------- C212 09/09/13-03/11/13

9DECHCN005 01 Nghiên cứu chuyên ñề DECH_M0001 Trần Văn Bình   8 -23456--------- C308 09/09/13-10/11/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 28 tháng 10 năm 2013In Ngày 28/10/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D10_MT2TT) - Sĩ Số: 24 - Design
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9DEXHTC104 01 KHXHNV & NT tự chọn : Tiếng Việt thực
hành

DECH_F0020 Huỳnh Hoa Hồng Tú   2 -------8901---- C603 09/09/13-24/11/13

9DETTCN014 01 ðồ án tổng hợp (Thời trang) DECH_F0009 Châu Thị Mỹ Khánh   3 -23456--------- C214 11/11/13-29/12/13

9DETTCN013 02 ðồ án tự chọn 1 (Thời trang) DECH_F0007 Trần Thị Thúy Hằng   3 --3456--------- C214 09/09/13-03/11/13

9DETTCN013 01 ðồ án tự chọn 1 (Thời trang) DECH_D0088 Phạm Ng Hoàngthiên Toàn   3 -------8901---- C207.2 09/09/13-03/11/13

9DETTCN014 02 ðồ án tổng hợp (Thời trang) DECH_F0009 Châu Thị Mỹ Khánh   3 -------89012--- C214 11/11/13-29/12/13

9DECHCS003 01 Tiếng Anh chuyên ngành 2 DECH_D0055 Phạm Thị Kim Yến   4 ------789------ C303 09/09/13-22/12/13

9DETTCN014 01 ðồ án tổng hợp (Thời trang) DECH_F0009 Châu Thị Mỹ Khánh   6 -23456--------- C214 11/11/13-29/12/13

9DETTCN013 02 ðồ án tự chọn 1 (Thời trang) DECH_F0007 Trần Thị Thúy Hằng   6 --3456--------- C214 09/09/13-03/11/13

9DETTCN014 02 ðồ án tổng hợp (Thời trang) DECH_F0009 Châu Thị Mỹ Khánh   6 -------89012--- C214 11/11/13-29/12/13

9DETTCN005 01 Chuyên ñề chuyên ngành Thời trang DECH_D0061 Nguyễn Thị Thanh Quyên   7 --3456--------- C214 09/09/13-24/11/13

9DETTCN013 01 ðồ án tự chọn 1 (Thời trang) DECH_D0088 Phạm Ng Hoàngthiên Toàn   7 -------8901---- C207.2 09/09/13-03/11/13

9DECHCN005 01 Nghiên cứu chuyên ñề DECH_M0001 Trần Văn Bình   8 -23456--------- C308 09/09/13-10/11/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 28 tháng 10 năm 2013In Ngày 28/10/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D10_MT3DH) - Sĩ Số: 53 - Design
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9DEXHTC104 01 KHXHNV & NT tự chọn : Tiếng Việt thực
hành

DECH_F0020 Huỳnh Hoa Hồng Tú   2 -------8901---- C603 09/09/13-24/11/13

9DEDHCN005 01 Chuyên ñề chuyên ngành ðồ họa DECH_D0054 ðỗ Nguyễn Lập Xuân   3 --3456--------- C303 09/09/13-24/11/13

9DEDHCN013 03 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) DECH_F0015 Nguyễn Hằng Nguyệt   3 -------8901---- C201 09/09/13-03/11/13

9DECHCS003 02 Tiếng Anh chuyên ngành 2 DECH_D0055 Phạm Thị Kim Yến   4 ---------012--- C303 09/09/13-22/12/13

9DEDHCN014 01 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) DECH_F0011 Nguyễn Ly   5 -23456--------- C208 04/11/13-22/12/13

9DEDHCN014 02 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) DECH_D0028 Trần Văn Lĩnh   5 -23456--------- C206 04/11/13-22/12/13

9DEDHCN013 01 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) DECH_F0015 Nguyễn Hằng Nguyệt   5 --3456--------- C206 09/09/13-03/11/13

9DEDHCN013 02 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) DECH_F0011 Nguyễn Ly   5 -------8901---- C208 09/09/13-03/11/13

9DEDHCN013 03 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) DECH_F0015 Nguyễn Hằng Nguyệt   5 -------8901---- C201 09/09/13-03/11/13

9DEDHCN014 03 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) DECH_F0023 Nguyễn Thụy Bích Ngọc   5 -------89012--- C208 04/11/13-22/12/13

9DEDHCN014 01 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) DECH_F0011 Nguyễn Ly   7 -23456--------- C208 04/11/13-22/12/13

9DEDHCN014 02 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) DECH_D0028 Trần Văn Lĩnh   7 -23456--------- C206 04/11/13-22/12/13

9DEDHCN013 01 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) DECH_F0015 Nguyễn Hằng Nguyệt   7 --3456--------- C206 09/09/13-03/11/13

9DEDHCN013 02 ðồ án tự chọn 1 (ðồ họa) DECH_F0011 Nguyễn Ly   7 -------8901---- C208 09/09/13-03/11/13

9DEDHCN014 03 ðồ án tổng hợp (ðồ họa) DECH_F0023 Nguyễn Thụy Bích Ngọc   7 -------89012--- C208 04/11/13-22/12/13

9DECHCN005 01 Nghiên cứu chuyên ñề DECH_M0001 Trần Văn Bình   8 -23456--------- C308 09/09/13-10/11/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 28 tháng 10 năm 2013In Ngày 28/10/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D10_MT4NT) - Sĩ Số: 101 - Design
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9DENTCN014 01 ðồ án tổng hợp (Nội thất) DECH_D0104 Nguyễn Thị Lan Anh   3 -23456--------- C207.4 04/11/13-22/12/13

9DENTCN014 02 ðồ án tổng hợp (Nội thất) DECH_F0004 Lê Nguyễn Quỳnh Chi   3 -23456--------- C207.3 04/11/13-22/12/13

9DENTCN014 03 ðồ án tổng hợp (Nội thất) DECH_D0047 Nguyễn Tú Trân   3 -23456--------- C207.2 04/11/13-22/12/13

9DENTCN014 04 ðồ án tổng hợp (Nội thất) DECH_D0050 Bùi Ngọc Trình   3 -23456--------- C207.1 04/11/13-22/12/13

9DENTCN014 05 ðồ án tổng hợp (Nội thất) DECH_D0032 Nguyễn Thị Quỳnh Mai   3 -23456--------- C205.1 04/11/13-22/12/13

9DENTCN013 01 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) DECH_F0004 Lê Nguyễn Quỳnh Chi   3 --3456--------- C207.1 09/09/13-03/11/13

9DENTCN013 02 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) DECH_D0050 Bùi Ngọc Trình   3 --3456--------- C207.2 09/09/13-03/11/13

9DENTCN013 03 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) DECH_D0032 Nguyễn Thị Quỳnh Mai   3 --3456--------- C207.3 09/09/13-03/11/13

9DENTCN013 04 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) DECH_D0007 Phùng Bá ðông   3 --3456--------- C207.4 09/09/13-03/11/13

9DENTCN013 05 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) DECH_D0104 Nguyễn Thị Lan Anh   3 --3456--------- C205.1 09/09/13-03/11/13

9DENTCN005 02 Chuyên ñề chuyên ngành Nội thất DECH_D0131 Phan Thành Long   3 -------8901---- C307 09/09/13-24/11/13

9DEXHTC104 02 KHXHNV & NT tự chọn : Tiếng Việt thực
hành

DECH_F0020 Huỳnh Hoa Hồng Tú   4 -------8901---- C706 09/09/13-24/11/13

9DECHCS003 03 Tiếng Anh chuyên ngành 2 DECH_D0055 Phạm Thị Kim Yến   5 ------789------ C507 09/09/13-22/12/13

9DECHCS003 04 Tiếng Anh chuyên ngành 2 DECH_D0055 Phạm Thị Kim Yến   5 ---------012--- C507 09/09/13-22/12/13

9DENTCN014 01 ðồ án tổng hợp (Nội thất) DECH_D0104 Nguyễn Thị Lan Anh   6 -23456--------- C207.1 04/11/13-22/12/13

9DENTCN014 02 ðồ án tổng hợp (Nội thất) DECH_F0004 Lê Nguyễn Quỳnh Chi   6 -23456--------- C207.2 04/11/13-22/12/13

9DENTCN014 03 ðồ án tổng hợp (Nội thất) DECH_D0047 Nguyễn Tú Trân   6 -23456--------- C207.3 04/11/13-22/12/13

9DENTCN014 04 ðồ án tổng hợp (Nội thất) DECH_D0050 Bùi Ngọc Trình   6 -23456--------- C207.4 04/11/13-22/12/13

9DENTCN014 05 ðồ án tổng hợp (Nội thất) DECH_D0032 Nguyễn Thị Quỳnh Mai   6 -23456--------- C205.1 04/11/13-22/12/13

9DENTCN013 01 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) DECH_F0004 Lê Nguyễn Quỳnh Chi   6 --3456--------- C207.1 09/09/13-03/11/13

9DENTCN013 02 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) DECH_D0050 Bùi Ngọc Trình   6 --3456--------- C207.2 09/09/13-03/11/13

9DENTCN013 03 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) DECH_D0032 Nguyễn Thị Quỳnh Mai   6 --3456--------- C207.3 09/09/13-03/11/13

9DENTCN013 04 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) DECH_D0007 Phùng Bá ðông   6 --3456--------- C207.4 09/09/13-03/11/13

9DENTCN013 05 ðồ án tự chọn 1 (Nội thất) DECH_D0104 Nguyễn Thị Lan Anh   6 --3456--------- C205.1 09/09/13-03/11/13

9DENTCN005 01 Chuyên ñề chuyên ngành Nội thất DECH_D0131 Phan Thành Long   7 --3456--------- C303 09/09/13-24/11/13

9DECHCN005 02 Nghiên cứu chuyên ñề DECH_M0001 Trần Văn Bình   7 -------89012--- C603 09/09/13-10/11/13



Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 28 tháng 10 năm 2013In Ngày 28/10/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D10_TC01) - Sĩ Số: 40 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1QTCHCN010 03 Quản trị kinh doanh quốc tế QTCH_F0021 Phạm Ngọc Quý   4 123------------ C310 09/09/13-22/12/13

1QTCHCN006 03 Phân tích hoạt ñộng kinh doanh QTKT_M0001 Phan Minh Thùy   4 ---456--------- C310 09/09/13-22/12/13

1QTCHCN009 03 Quản trị marketing QTCH_D0036 Phạm Thiên Phú   5 123------------ C310 09/09/13-22/12/13

1QTCHCN013 01 Thẩm ñịnh dự án QTCH_D0003 Hà Xuân Cảnh   5 ---456--------- C310 09/09/13-22/12/13

1QTTCCN006 01 Quản trị chi phí QTCH_F0013 Lê Trọng Tín   6 123------------ C310 09/09/13-22/12/13

1QTTCCN002 01 Tài chính quốc tế QTCH_D0011 Phạm Vũ ðịnh   6 ---456--------- C310 09/09/13-22/12/13

1QTCHCN003 03 Quản trị chiến lược QTCH_F0005 Vũ Tiến Long   7 123------------ C310 09/09/13-22/12/13

1QTCHCN014 01 Kiểm toán QTCH_D0099 Trần Thành Cường   7 ---456--------- C310 09/09/13-22/12/13

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1QTCHTC404 03 MHTC 4 : Thực hành Tin học trong kế toán
(Excel)

 * 09/09/13-22/12/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 28 tháng 10 năm 2013In Ngày 28/10/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D10_TC02) - Sĩ Số: 40 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1QTCHCN010 03 Quản trị kinh doanh quốc tế QTCH_F0021 Phạm Ngọc Quý   4 123------------ C310 09/09/13-22/12/13

1QTCHCN006 03 Phân tích hoạt ñộng kinh doanh QTKT_M0001 Phan Minh Thùy   4 ---456--------- C310 09/09/13-22/12/13

1QTCHCN009 03 Quản trị marketing QTCH_D0036 Phạm Thiên Phú   5 123------------ C310 09/09/13-22/12/13

1QTCHCN013 01 Thẩm ñịnh dự án QTCH_D0003 Hà Xuân Cảnh   5 ---456--------- C310 09/09/13-22/12/13

1QTTCCN006 01 Quản trị chi phí QTCH_F0013 Lê Trọng Tín   6 123------------ C310 09/09/13-22/12/13

1QTTCCN002 01 Tài chính quốc tế QTCH_D0011 Phạm Vũ ðịnh   6 ---456--------- C310 09/09/13-22/12/13

1QTCHCN003 03 Quản trị chiến lược QTCH_F0005 Vũ Tiến Long   7 123------------ C310 09/09/13-22/12/13

1QTCHCN014 01 Kiểm toán QTCH_D0099 Trần Thành Cường   7 ---456--------- C310 09/09/13-22/12/13

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1QTCHTC404 03 MHTC 4 : Thực hành Tin học trong kế toán
(Excel)

 * 09/09/13-22/12/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 28 tháng 10 năm 2013In Ngày 28/10/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D10_TC03) - Sĩ Số: 37 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1QTCHCN006 04 Phân tích hoạt ñộng kinh doanh QTKT_M0001 Phan Minh Thùy   4 123------------ C312 09/09/13-22/12/13

1QTCHCN010 04 Quản trị kinh doanh quốc tế QTCH_F0021 Phạm Ngọc Quý   4 ---456--------- C312 09/09/13-22/12/13

1QTCHCN013 02 Thẩm ñịnh dự án QTCH_D0003 Hà Xuân Cảnh   5 123------------ C312 09/09/13-22/12/13

1QTCHCN009 04 Quản trị marketing QTCH_D0036 Phạm Thiên Phú   5 ---456--------- C312 09/09/13-22/12/13

1QTTCCN002 02 Tài chính quốc tế QTCH_D0011 Phạm Vũ ðịnh   6 123------------ C312 09/09/13-22/12/13

1QTTCCN006 02 Quản trị chi phí QTCH_F0013 Lê Trọng Tín   6 ---456--------- C312 09/09/13-22/12/13

1QTCHCN014 02 Kiểm toán QTCH_D0099 Trần Thành Cường   7 123------------ C312 09/09/13-22/12/13

1QTCHCN003 04 Quản trị chiến lược QTCH_F0005 Vũ Tiến Long   7 ---456--------- C312 09/09/13-22/12/13

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1QTCHTC404 04 MHTC 4 : Thực hành Tin học trong kế toán
(Excel)

 * 09/09/13-22/12/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 28 tháng 10 năm 2013In Ngày 28/10/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D10_TC04) - Sĩ Số: 37 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1QTCHCN006 04 Phân tích hoạt ñộng kinh doanh QTKT_M0001 Phan Minh Thùy   4 123------------ C312 09/09/13-22/12/13

1QTCHCN010 04 Quản trị kinh doanh quốc tế QTCH_F0021 Phạm Ngọc Quý   4 ---456--------- C312 09/09/13-22/12/13

1QTCHCN013 02 Thẩm ñịnh dự án QTCH_D0003 Hà Xuân Cảnh   5 123------------ C312 09/09/13-22/12/13

1QTCHCN009 04 Quản trị marketing QTCH_D0036 Phạm Thiên Phú   5 ---456--------- C312 09/09/13-22/12/13

1QTTCCN002 02 Tài chính quốc tế QTCH_D0011 Phạm Vũ ðịnh   6 123------------ C312 09/09/13-22/12/13

1QTTCCN006 02 Quản trị chi phí QTCH_F0013 Lê Trọng Tín   6 ---456--------- C312 09/09/13-22/12/13

1QTCHCN014 02 Kiểm toán QTCH_D0099 Trần Thành Cường   7 123------------ C312 09/09/13-22/12/13

1QTCHCN003 04 Quản trị chiến lược QTCH_F0005 Vũ Tiến Long   7 ---456--------- C312 09/09/13-22/12/13

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1QTCHTC404 04 MHTC 4 : Thực hành Tin học trong kế toán
(Excel)

 * 09/09/13-22/12/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 28 tháng 10 năm 2013In Ngày 28/10/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D10_TH01) - Sĩ Số: 32 - Công nghệ Thông tin
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1THCHCN009 01 Phát triển phần mềm nguồn mở THWE_F0009 Trần Văn Hùng   2 -23456--------- PM1 09/09/13-10/11/13

1THLTCN007 01 Lập trình cho thiết bị di ñộng THLT_M0002 Hồ ðình Khả   3 -23456--------- PM1 09/09/13-10/11/13

9DTXHTC101 01 KHXHNV tự chọn 1 : Kỹ năng giao tiếp TPCH_D0001 Hoàng Anh   3 ------789------ C501 09/09/13-22/12/13

1THCHCN010 01 Thực hành Phát triển phần mềm nguồn mở THWE_F0009 Trần Văn Hùng   4 123------------ PM1 30/09/13-08/12/13

1THWECN007 01 Lập trình Web 2 THWE_F0009 Trần Văn Hùng   4 ---456--------- C414 09/09/13-22/12/13

1THLTCN008 01 Thực hành Lập trình cho thiết bị di ñộng THTH_F0004 Ngô Xuân Bách   4 ------789------ PM1 23/09/13-01/12/13

1THWECN005 01 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin THCH_D0006 Trần Quang   5 ---456--------- C414 09/09/13-22/12/13

9DTXHTC104 01 KHXHNV tự chọn 1 : ðại cư¬ng văn hóa Việt
Nam

DECH_F0020 Huỳnh Hoa Hồng Tú   6 ---456--------- C308 09/09/13-17/11/13

9DTXHTC203 01 KHXHNV tự chọn 2 : Phư¬ng pháp luận sáng
tạo

CKCO_M0003 Huỳnh Phan Tùng   6 ------789------ C414 09/09/13-17/11/13

1THCHCN010 02 Thực hành Phát triển phần mềm nguồn mở THWE_F0009 Trần Văn Hùng   7 123------------ PM1 30/09/13-08/12/13

1THLTCN005 01 Xây dựng phần mềm hướng ñối tượng THLT_F0016 Nguyễn Thanh Tùng   7 ---456--------- C414 09/09/13-22/12/13

1THWECN008 01 Thực hành Lập trình Web 2 THWE_F0009 Trần Văn Hùng   7 ---------012--- PM7 30/09/13-08/12/13

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1THWECN006 01 ðồ án Phân tích thiết kế hệ thống thông tin  * 09/09/13-22/12/13

1THWECN010 01 ðồ án Chuyên ngành (Hệ thống thông tin và
Web)

 * 09/09/13-22/12/13

1THLTCN006 01 ðồ án Xây dựng phần mềm hướng ñối tượng  * 09/09/13-22/12/13

1THLTCN010 01 ðồ án Chuyên ngành (Công nghệ lập trình
và hệ thống)

 * 09/09/13-22/12/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 28 tháng 10 năm 2013In Ngày 28/10/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D10_TH02) - Sĩ Số: 29 - Công nghệ Thông tin
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1THCHCN009 02 Phát triển phần mềm nguồn mở THWE_F0009 Trần Văn Hùng   2 ------78901---- PM1 09/09/13-10/11/13

1THLTCN007 01 Lập trình cho thiết bị di ñộng THLT_M0002 Hồ ðình Khả   3 -23456--------- PM1 09/09/13-10/11/13

9DTXHTC101 01 KHXHNV tự chọn 1 : Kỹ năng giao tiếp TPCH_D0001 Hoàng Anh   3 ------789------ C501 09/09/13-22/12/13

1THLTCN008 02 Thực hành Lập trình cho thiết bị di ñộng THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   3 ---------012--- PM1 23/09/13-01/12/13

1THWECN007 01 Lập trình Web 2 THWE_F0009 Trần Văn Hùng   4 ---456--------- C414 09/09/13-22/12/13

1THCHCN010 03 Thực hành Phát triển phần mềm nguồn mở THWE_F0009 Trần Văn Hùng   5 123------------ PM1 30/09/13-08/12/13

1THWECN005 01 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin THCH_D0006 Trần Quang   5 ---456--------- C414 09/09/13-22/12/13

9DTXHTC104 01 KHXHNV tự chọn 1 : ðại cư¬ng văn hóa Việt
Nam

DECH_F0020 Huỳnh Hoa Hồng Tú   6 ---456--------- C308 09/09/13-17/11/13

9DTXHTC203 01 KHXHNV tự chọn 2 : Phư¬ng pháp luận sáng
tạo

CKCO_M0003 Huỳnh Phan Tùng   6 ------789------ C414 09/09/13-17/11/13

1THLTCN005 01 Xây dựng phần mềm hướng ñối tượng THLT_F0016 Nguyễn Thanh Tùng   7 ---456--------- C414 09/09/13-22/12/13

1THWECN008 02 Thực hành Lập trình Web 2 THWE_F0009 Trần Văn Hùng   7 ------789------ PM7 30/09/13-08/12/13

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1THWECN006 01 ðồ án Phân tích thiết kế hệ thống thông tin  * 09/09/13-22/12/13

1THWECN010 01 ðồ án Chuyên ngành (Hệ thống thông tin và
Web)

 * 09/09/13-22/12/13

1THLTCN006 01 ðồ án Xây dựng phần mềm hướng ñối tượng  * 09/09/13-22/12/13

1THLTCN010 01 ðồ án Chuyên ngành (Công nghệ lập trình
và hệ thống)

 * 09/09/13-22/12/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 28 tháng 10 năm 2013In Ngày 28/10/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D10_TP01) - Sĩ Số: 39 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1TPCHTC102 01 MHTC 1 : Công nghệ chế biến thịt TPCH_D0034 Nguyễn Thị Hiền   2 -23456--------- C314 09/09/13-20/10/13

1TPCHCN005 01 Văn hóa ẩm thực TPCH_F0003 Lưu Mai Hư¬ng   3 ---456--------- C312 09/09/13-17/11/13

1TPCHCN008 01 Quản lý môi trường TPCH_D0033 Trần Quyết Thắng   4 -23456--------- C314 09/09/13-20/10/13

1TPCHCN010 01 Phát triển sản phẩm TPCH_F0003 Lưu Mai Hư¬ng   4 -23456--------- C314 21/10/13-10/11/13

1TPCHCN010 01 Phát triển sản phẩm TPCH_M0002 Hoàng Kim Anh   5 -23456--------- C314 09/09/13-20/10/13

1TPCHCS011 01 ðảm bảo chất lượng và luật thực phẩm TPCH_D0019 ðào Mỹ Thanh   6 -23456--------- C314 09/09/13-10/11/13

1TPCHCN009 01 Marketing thực phẩm TPCH_H0005 Nguyễn Ngọc Minh Châu   7 123------------ C314 09/09/13-22/12/13

1TPCHTC202 01 MHTC 2 : Công nghệ chế biến trà, cà phê, ca
cao

TPCH_D0022 Võ Công Thức   7 ---456--------- C314 09/09/13-17/11/13

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1TPCHCN013 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 1  * 09/09/13-22/12/13

1TPCHCN015 01 Thực hành Phát triển sản phẩm  * 09/09/13-22/12/13

1TPCHCN018 01 ðồ án 3 : Thành phẩm  * 09/09/13-22/12/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 28 tháng 10 năm 2013In Ngày 28/10/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D10_TP02) - Sĩ Số: 31 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1TPCHTC102 01 MHTC 1 : Công nghệ chế biến thịt TPCH_D0034 Nguyễn Thị Hiền   2 -23456--------- C314 09/09/13-20/10/13

1TPCHCN005 01 Văn hóa ẩm thực TPCH_F0003 Lưu Mai Hư¬ng   3 ---456--------- C312 09/09/13-17/11/13

1TPCHCN008 01 Quản lý môi trường TPCH_D0033 Trần Quyết Thắng   4 -23456--------- C314 09/09/13-20/10/13

1TPCHCN010 01 Phát triển sản phẩm TPCH_F0003 Lưu Mai Hư¬ng   4 -23456--------- C314 21/10/13-10/11/13

1TPCHCN010 01 Phát triển sản phẩm TPCH_M0002 Hoàng Kim Anh   5 -23456--------- C314 09/09/13-20/10/13

1TPCHCS011 01 ðảm bảo chất lượng và luật thực phẩm TPCH_D0019 ðào Mỹ Thanh   6 -23456--------- C314 09/09/13-10/11/13

1TPCHCN009 01 Marketing thực phẩm TPCH_H0005 Nguyễn Ngọc Minh Châu   7 123------------ C314 09/09/13-22/12/13

1TPCHTC202 01 MHTC 2 : Công nghệ chế biến trà, cà phê, ca
cao

TPCH_D0022 Võ Công Thức   7 ---456--------- C314 09/09/13-17/11/13

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1TPCHCN013 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 1  * 09/09/13-22/12/13

1TPCHCN015 01 Thực hành Phát triển sản phẩm  * 09/09/13-22/12/13

1TPCHCN018 01 ðồ án 3 : Thành phẩm  * 09/09/13-22/12/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 28 tháng 10 năm 2013In Ngày 28/10/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D10_VT01) - Sĩ Số: 21 - ðiện - ðiện tử
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1DDVTCN007 01 Kỹ thuật chuyển mạch DDVT_F0009 Hoàng Xuân Dư¬ng   3 123------------ C411 09/09/13-22/12/13

1DDVTCN003 01 Máy tính và mạng DDVT_F0009 Hoàng Xuân Dư¬ng   3 ---456--------- C411 09/09/13-22/12/13

9DTXHTC101 01 KHXHNV tự chọn 1 : Kỹ năng giao tiếp TPCH_D0001 Hoàng Anh   3 ------789------ C501 09/09/13-22/12/13

1DDVTCN005 01 Hệ thống thông tin quang DDVT_F0012 Lê Phước Lâm   5 123------------ C407 09/09/13-22/12/13

1DDCHTC208 01 MHTC 2 : Chuyên ñề mạng Cisco DDVT_F0022 Nguyễn Vũ Thùy   5 ---456--------- C407 09/09/13-22/12/13

9DTXHTC104 01 KHXHNV tự chọn 1 : ðại cư¬ng văn hóa Việt
Nam

DECH_F0020 Huỳnh Hoa Hồng Tú   6 ---456--------- C308 09/09/13-17/11/13

9DTXHTC203 01 KHXHNV tự chọn 2 : Phư¬ng pháp luận sáng
tạo

CKCO_M0003 Huỳnh Phan Tùng   6 ------789------ C414 09/09/13-17/11/13

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1DDVTCN011 01 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số  * 09/09/13-22/12/13

1DDVTCN012 01 Thí nghiệm Viễn thông  * 09/09/13-22/12/13

1DDVTCN013 01 Thực hành Mạng máy tính  * 09/09/13-22/12/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 28 tháng 10 năm 2013In Ngày 28/10/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D10_XD01) - Sĩ Số: 60 - Kỹ thuật Công trình
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1XDCHTC001 01 MHTC : Kết cấu bêtông cốt thép ứng lực
trước

XDDD_F0035 Huỳnh Thanh Vũ   2 123------------ A411 09/09/13-22/12/13

1XDDDCN005 01 Móng trên nền ñất yếu XDDD_F0017 Nguyễn Quang Huy   2 ---456--------- A411 09/09/13-22/12/13

9DTXHTC101 01 KHXHNV tự chọn 1 : Kỹ năng giao tiếp TPCH_D0001 Hoàng Anh   3 ------789------ C501 09/09/13-22/12/13

1XDCHCN004 01 Quản lý xây dựng 1 XDQL_F0014 Từ Phú Hưng   4 123------------ A411 09/09/13-22/12/13

1XDCHCN007 01 Kinh tế xây dựng XDQL_F0004 Trư¬ng ðình Thảo Anh   4 ---456--------- A411 09/09/13-22/12/13

1XDCHCN009 01 Thi công 2 (Tổ chức Thi công) XDQL_F0009 Phạm Trường Giang   5 123------------ A411 09/09/13-22/12/13

1XDDDCN004 01 Nhà cao tầng XDDD_F0018 Huỳnh Văn Khanh   5 ---456--------- A411 09/09/13-22/12/13

9DTXHTC104 01 KHXHNV tự chọn 1 : ðại cư¬ng văn hóa Việt
Nam

DECH_F0020 Huỳnh Hoa Hồng Tú   6 ---456--------- C308 09/09/13-17/11/13

9DTXHTC203 01 KHXHNV tự chọn 2 : Phư¬ng pháp luận sáng
tạo

CKCO_M0003 Huỳnh Phan Tùng   6 ------789------ C414 09/09/13-17/11/13

1XDCHCN006 01 Dự toán công trình XDDD_F0018 Huỳnh Văn Khanh   7 123------------ B404 09/09/13-22/12/13

1XDCHCN006 02 Dự toán công trình XDDD_F0018 Huỳnh Văn Khanh   7 ---456--------- B404 09/09/13-22/12/13

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1XDCHCN012 01 ðồ án Thi công 1  * 09/09/13-22/12/13

1XDDDCN007 01 ðồ án Thiết kế công trình dân dụng  * 09/09/13-22/12/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 28 tháng 10 năm 2013In Ngày 28/10/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D10_XD02) - Sĩ Số: 62 - Kỹ thuật Công trình
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1XDCHTC001 02 MHTC : Kết cấu bêtông cốt thép ứng lực
trước

XDDD_F0035 Huỳnh Thanh Vũ   2 ---456--------- A412 09/09/13-22/12/13

9DTXHTC101 01 KHXHNV tự chọn 1 : Kỹ năng giao tiếp TPCH_D0001 Hoàng Anh   3 ------789------ C501 09/09/13-22/12/13

1XDDDCN005 02 Móng trên nền ñất yếu XDDD_F0015 Phan Thiệu Huy   3 ---------012--- A412 09/09/13-22/12/13

1XDCHCN007 02 Kinh tế xây dựng XDQL_F0004 Trư¬ng ðình Thảo Anh   4 123------------ A412 09/09/13-22/12/13

1XDCHCN004 02 Quản lý xây dựng 1 XDQL_F0014 Từ Phú Hưng   4 ---456--------- A412 09/09/13-22/12/13

1XDDDCN004 02 Nhà cao tầng XDDD_F0018 Huỳnh Văn Khanh   5 123------------ A412 09/09/13-22/12/13

1XDCHCN009 02 Thi công 2 (Tổ chức Thi công) XDQL_F0009 Phạm Trường Giang   5 ---456--------- A412 09/09/13-22/12/13

9DTXHTC104 01 KHXHNV tự chọn 1 : ðại cư¬ng văn hóa Việt
Nam

DECH_F0020 Huỳnh Hoa Hồng Tú   6 ---456--------- C308 09/09/13-17/11/13

9DTXHTC203 01 KHXHNV tự chọn 2 : Phư¬ng pháp luận sáng
tạo

CKCO_M0003 Huỳnh Phan Tùng   6 ------789------ C414 09/09/13-17/11/13

1XDCHCN006 03 Dự toán công trình XDDD_F0018 Huỳnh Văn Khanh   7 ------789------ B404 09/09/13-22/12/13

1XDCHCN006 04 Dự toán công trình XDDD_F0018 Huỳnh Văn Khanh   7 ---------012--- B404 09/09/13-22/12/13

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1XDCHCN012 02 ðồ án Thi công 1  * 09/09/13-22/12/13

1XDDDCN007 02 ðồ án Thiết kế công trình dân dụng  * 09/09/13-22/12/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 28 tháng 10 năm 2013In Ngày 28/10/13

Người lập biểu


